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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ  VIẾT TẮT 

  Panicummaximum hamil  

 Brachiaria mulato 2 

BNN Bộ nông nghiệp và PTNT 

Ca Can xi 

CS  Cộng sự 

CT Công thức 

CTN Công thức nền 

CV Cao vây 

DTC Dài thân chéo 

ĐVT Đơn vị tính 

ĐC Đối chứng 

K Ka li 

Kg P  Kg khối lượng 

KL Khối lượng 

KP Khẩu phần 

KPCS Khẩu phần cơ sở 

N Ni tơ 

NSX Năng xuất xanh 

P Lân 

QĐ Quyết Định 

SL Sản lượng 

TB Trung bình 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN Thí nghiệm 

VCK Vật chất khô 

VN Vòng ngực 
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